
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG TRƯNG CÁP KỶ THUẬT - TỎNG HỢP 
AN GIANG

Số: 601/QĐ-KTTH Châu Đốc, ngày 22 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Vê việc thành lập lớp TPL24BTS ngành, nghề Pháp luật, hệ trung cấp khóa 24 
tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thoại Sơn

Năm học 2024 - 2025

))

HIỆU TRƯỜNG TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT - TỒNG HỢP AN GIANG
Căn cứ Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch ƯBND 

tinh An Giang về việc thành lập trường Trung cap Kỹ thuật - Tổng hợp An Giang;
Căn cứ Quyết định số Ỉ98/QĐ-KTTH ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Hiệu trướng 

trường Trung cấp Kỹ thuật - Tổng hợp An Giang về việc ban hành Quy chế tẩ chức và hoạt 
động của trường Trung cấp Kỹ thuật - Tồng họp An Giang;

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 thảng 3 năm 2022 của Bộ Lao 
động - Thương bỉnh và Xã hội quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cắp, trình độ cao 
đăng theo niên chê hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ;

Căn cứ Quyết định so 600/QĐ-KTTH ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Hiệu trưởng 
trường Trung câp Kỹ thuật - Tông hợp An Giang về việc công nhận thí sinh trúng tuyến hệ 
trung cấp (đợt 1) ngành, nghề Pháp luật năm học 2024-2025;

Xét đê nghị của Phó Trưởng Phòng Đào tạo.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các lóp hệ Trung cấp khóa 24 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 
Giáo dục thường xuyên huyện Thoại Sơn năm học 2024-2025 (có Danh sách kèm theo), cụ thể 
như sau:

STT Tên lớp Số lưọng 
học sinh Thòi gian đào tạo Giáo viên chủ nhiệm

1 TPL24BTS 35 02 năm (2024-2026)

Trịnh Ngọc Khả Tú 
(GV Trung tâm Thoại Sơn) 

Võ Hoàng Nhu 
(CB Phòng Đào tạo)

Điều 2. Tất cả học sinh có tên trong Danh sách kèm theo được công nhận là học sinh 
của Trường, các học sinh này phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chê của nhà trường 
trong suốt quá trình học tập.

Điều 3. Các Òng (Bà) là Trưởng các Phòng, Khoa có liên quan và các học sinh có tên 
trong Danh sách kèm theo ở Điều 1 chịu trách nhiệm

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. GDNN-GDTX huyện Thoại Sơn;
- Lưu: VT, PĐT.

Trần Thế Vỹ
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TRƯỜNG TRUNG CÁP KỸ THUẬT - TỐNG HỢP —  ------ ----------- 1 1------
AN GIANG

DANH SÁCH BIÊN CHÉ LỚP TPL24BTS
(Đính kèm theo Quyết định số: 601/QĐ-KTTH ngày 22/5/2024 

của Hiệu trường trường Trung cấp Kỹ thuật - Tổng hợp An Giang)
Ngành, nghề: Pháp luật

S ir MSHS Họ tên Ngày sinh Giỏi
tính Dân tộc Hệ Ghi chú

I 2453801010001 Bùi Hoàng Ân 08/08/1996 Nam Kinh (Việt) c s 0799691735

2 2453801010002 Duong Thị Kim Chi 01/01/1990 Nữ Khmer c s 0352844475

3 2453801010003 Lâm Văn út Dức 10/08/1988 Nam Kinh (Việt) c s 0763220228

4 2453801010004 Nguyễn Thị Mỹ Dung 24/03/1992 Nữ Kinh (Việt) c s 0976323825

5 2453801010005 Đặng Nguyễn Xuân Dương 09/03/2007 Nữ Kinh (Việt) c s 0899042106

6 2453801010006 Trần Cường Em 03/10/1993 Nữ Kinh (Việt) c s 0837355525

7 2453801010007 Nguyễn Thị Huỳnh Giao 20/05/1991 Nữ Kinh (Việt) c s 0378480910

8 2453801010008 Lê Huỳnh Hào 28/06/1983 Nam Kinh (Việt) c s 0939813983

9 2453801010009 Lê Hùng Hào 13/08/1995 Nam Kinh (Việt) c s 0353695069

10 2453801010010 Trần VT Khang 06/11/2004 Nam Kinh (Việt) c s 0387197320

11 2453801010011 Huỳnh Nguyễn Minh Khoa 31/08/2008 Nam Kinh (Việt) c s 0392994210

12 2453801010012 Nguyễn Tuấn Kiệt 07/04/1998 Nam Kinh (Việt) c s 0783907009

13 2453801010013 Phan Hoàng Phú Lãm 22/12/2001 Nam Kinh (Việt) c s 0971830773

14 2453801010014 Nguyễn Thị Thuỳ Liên 19/08/2003 Nữ Kinh (Việt) c s 0347393883

15 2453801010015 Trần Thị Mỹ Linh 21/06/2007 Nữ Kinh (Việt) c s 0 3 5 7 6 6 6 9 4 2 ^ ®\NHK

16 2453801010016 Võ Quang Linh 05/02/1987 Nam Kinh (Việt) c s 0 9 3 9 3 2 3 $ $ ^ ĨRƯÒN
11 IKlíl t

17 2453801010017 Đỗ Thành Lợi 10/10/2004 Nam Kinh (Việt) c s 0389957 ■muÃT-TÓi
18 2453801010018 Nguyễn Sĩ Học Luật 20/10/1987 Nam Kinh (Việt) c s ANfllAI
19 2453801010019 Lâm Thị Trúc Ly 01/01/1989 Nữ Kinh (Việt) c s 0 9 7 2 3 4 5 5 7 ^1

20 2453801010020 Huỳnh Thị Thu Lý 28/06/1992 Nữ Kinh (Việt) c s 0373074703

21 2453801010021 Hứa Hoàng Nam 04/11/1982 Nam Kinh (Việt) c s 0939433001

22 2453801010022 Nguyễn Thị Thiên Nga 06/02/1987 Nữ Kinh (Việt) c s 0916378600

23 2453801010023 Châu Thi Lan Ngọc 15/10/2001 Nữ Kinh (Việt) c s 0367094249

24 2453801010024 Nguyễn Thị Quỳnh Như 20/04/2006 Nữ Kinh (Việt) c s 0392423676

25 2453801010025 Lư Hoàng Phương 19/03/1999 Nam Kinh (Việt) c s 0868268549

26 2453801010026 Chau Thi 03/03/1998 Nam Khmer c s 0398940491

27 2453801010027 Nguyễn Tấn Thú 01/01/1982 Nam Kinh (Việt) c s 0383198134

28 2453801010028 Ngô Lê Thái Thuận 08/05/2004 Nam Kinh (Việt) c s 0912653597

29 2453801010029 Khưu Thị Thanh Thuý 11/11/1999 Nữ Kinh (Việt) c s 0357859512

30 2453801010030 Nguyễn Ngọc Trí 01/04/1995 Nam Kinh (Việt) c s 0965313031

31 2453801010031 Nguyễn Thanh Tùng 10/07/1987 Nam Kinh (Việt) c s 0937113629

32 2453801010032 Hà Thị Kim Tuyền 20/02/1998 Nữ Kinh (Việt) c s 0982249039

33 2453801010033 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 10/01/1979 Nữ Kinh (Việt) c s 0901070334

34 2453801010034 Dương Quốc Vũ 06/09/1994 Nam Kinh (Việt) c s 0374022759



I 35 Ị2453801010035 ỊlChưu Thuý

Tổng kết danh sách có: 35 học sinh./.

Vy I 05/02/2005 j Nữ I Kinh (Việt)I c s  I 0399003040~


